                         Một số đề thi tham khảo kiểm tra HKII

                                           Môn : Địa lý 7, 8, 9

Đề I

Phòng GD& ĐT Vinh                                Kỳ thi kiểm tra học kỳ II

Trường THCS Lê Lợi                                   Môn thi : Địa Lý 7

                                                                        Thời gian   : 45 Phút 

                                                                       Năm học: 2012- 2013

Đề ra : 

Câu 1: ( 2đ ) : Trình bày đặc điểm địa hình Châu Âu ?

Câu 2:( 3đ )  Kể tên các môi trường tự nhiên ở Châu Âu ? Nêu đặc điểm  của môi trường ôn đới hải dương ?

Câu 3:(3đ ) Sự phân bố dân cư ở Trung và Nam Mỹ có đặc điểm gì? Giải thích vì sao một số vùng ở đây có dân cư thưa thớt ?

Câu 4:(2đ ) Dựa vào bảng số liệu thống kê dưới đây (về thu nhập bình quân đầu người và cơ cấu thu nhập quốc dân). Hãy nhận xét trình độ phát triển kinh tế của các quốc gia ở khu vực Châu Đại Dương ?

	Nước
	Ô-xtrây-li-a
	Niu-Di Lân
	Va-nu-a-tu
	Pa-pua-Niu     Ghi- Nê


	* Thu nhập BQĐN ( USD)

* Cơ cấu thu nhập quốc dân      (%)

- Nông nghiệp

- Công nghiệp

- Dịch vụ
	20337,5

3

26

71
	13026,7

9

25

66
	1146,2

19

9.2

71,8
	677,5

27

41,5

31,5
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	Nội dung
	Biểu điểm

	-Câu 1:   (2đ)

Đặc điểm địa hình châu Âu 

* Châu Âu có 3 dạng địa hình chính : 

· Chủ yếu là ĐB chiếm 2/3 diện tích – Kéo dài từ Tây sang Đông

· Núi già phân bố ở phía Bắc và vùng trung tâm ( đỉnh tròn, thấp, sườn thoải )

· Núi trẻ ở phía Nam  ( đỉnh cao, nhọn, nhiều thung lũng sâu )

<=> Bờ biển bị  cắt xẻ mạnh, biển ăn sâu vào đất liền tạo thành nhiều bán đảo, vũng, vịnh...

Câu 2: (3đ)

* Các môi trường TN Châu Âu

· Ôn đới hải dương

· Ôn đới lục địa

· Địa trung hải

· Núi cao

* Đặc điểm môi trường ôn đới hải dương:

- Mùa hạ mát, mùa đông không lạnh lắm

- Nhiệt độ thường trên 0C

- Mưa quanh năm và lượng mưa tương đối lớn ( khoảng 800- 1000mm/năm)

<=> Khí hậu ôn hòa

Câu 3 : (3đ)

* Sự phân bố dân cư Trung và Nam Mĩ

- Dân cư phân bố không đồng đều

- Dân cư tập trung đông ở vùng ven biển, cửa sông hoặc trên các cao nguyên có khí hậu khô ráo mát mẻ

- Các vùng sâu trong nội địa dân cư thưa thớt

* Giải thích : - Một số nơi như phía nam An-Đết khí hậu hoang mạc, khô hạn

- Khu vực đồng bằng A-Ma-Dôn chưa được khai thác hợp lý

Câu 4 :

Nhận xét: - Kinh tế các nước châu Đại Dương phát triển không đều  

· Nước Ô-xtrây-li-a và Niu-Di-lân phát triển mạnh nhất

· Các nước Va-nu-a-tu và Pa-pua kém phát triển nhất 
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Đề II

Phòng GD& ĐT Vinh                                Kỳ thi Kiểm tra học kỳ II
Trường THCS Lê Lợi                                   Môn thi : Địa Lý 8

                                                                        Thời gian   : 45 Phút 

                                                                     Năm học: 2012- 2013

Đề ra : 

Câu 1: (3,5 điểm) Em hãy nêu đặc điểm giới hạn  vị trí địa lí của nước ta và cho biết ý nghỉa của vị trí địa lí về mặt tự nhiên?

Câu 2:(3,5 điểm).Phân tích các đặc điểm khí hậu nước ta? Những nhân tố chủ yếu nào làm cho thời tiết, khí hậu nước ta đa dạng, thất thường ?
Câu 3: (3 điểm) Dựa vào bảng số liệu về nhiệt độ và lượng mưa ở TP. Hồ Chí Minh 

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa

(mm)
	13,8
	4,1
	10,5
	50,4
	218,4
	311,7
	293,7
	269,8
	327,0
	266,7
	116,5
	48,3

	Nhiệt độ

  (o C)
	25,8
	26,7
	27,9
	28,9
	28,3
	27,5
	27,1
	27,1
	26,8
	26,7
	26,4
	25,7



a, Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện nhiệt độ và lượng mưa ở TP. Hồ Chí Minh 

              b, Nhận xét biểu đồ ?
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	Nội dung
	Biểu điểm

	-Câu 1:   (3,5đ)

· Vị trí địa lí của nước ta.(2 điểm)

           Phía Bắc-Trung Quốc; Phía Nam-Vịnh Thái Lan; Phía Tây-Lào-Campuchia; Phía  Đông -Biển Đông.

· Cực Bắc thuộc tỉnh Hà Giang 23023’B-105020’Đ)

· Cực Nam thuộc tỉnh Cà Mau 8034’B-104040’Đ

· Cực Tây thuộc tỉnh Điện Biên 22022’B-102010’Đ

· Cực Đông thuộc tỉnh Khánh Hòa 124020’B-109024’Đ. 

· Nước ta có vùng Biển Đông rộng lớn khoảng 1000000 km2 gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Diện tích đất tự nhiên của nước ta là329.247km2. 

*Ý nghĩa của vị trí địa lí về mặt tự nhiên.(1điểm)

·  Nằm trong vùng nội chí tuyến.(0,25điểm)

· Gần trung tâm khu vực Đông Nam Á

· Vị trí là cầu nối giữa đất liền và biển, giữa các nước Đông Nam Á đất liền và và Đông Nam Á hải đảo

· Vị trí tiếp xúc giữa các luồng gió mùa và các luồng sinh vật
-Câu 2:   (3,5đ)

* Đặc điểm  KHVN: - Tính chất nhiệt đới, gió mùa, ẩm 

                       - Tính chất đa dạng, thất thường

( phân tích và giải thích rõ cho điểm tối đa)

· Những nhân tố chủ yếu làm cho KH đa dạng, thất thường ( ĐH, Vị trí, gió mùa ...)

 Câu 3:(3,0 điểm).
-                                    Vẽ biểu đồ đúng ,đẹp

· Tên biểu đồ, chú giải đúng

· Nhận xét biểu đồ       

· 
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Đề III

Phòng GD& ĐT Vinh                                Kỳ thi Kiểm tra học kỳ II

Trường THCS Lê Lợi                                   Môn thi : Địa Lý 9

                                                                        Thời gian   : 45 Phút 

                                                                     Năm học: 2012- 2013

Đề ra : 

Câu 1( 2,5đ ): Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên  nhiên của Đông Nam Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế?

Câu 2 ( 3,0đ ):  Nêu đặc điểm của vùng biển VN ? Nêu thực trạng khai thác và phương hướng bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo ? 

Câu 3 ( 1,5 đ) : Trình bày  các đặc điểm về nguồn lao động ở Nghệ An?

Câu 4  (3,0đ): Dựa vào bảng số liệu dưới đây,hãy vẽ biểu đồ  thể hiện sản lượng thủy sản  ở Đồng Bằng  sông Cửu Long  .Từ biểu đồ đã vẽ ,rút ra nhận xét.

Tình hình sản xuất thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long, ĐB Song Hồng và cả nước 2002 (Nghìn tấn)
	Sản lượng
	ĐB sông Cửu Long
	ĐB Sông Hồng
	Cả nước

	Cá biển khai thác 
	493,8
	54,8
	1189,6

	Cá nuôi
	283,9
	110,9
	486,4



	Tôm nuôi
	142,9
	7,3
	186,2




  ĐÁP ÁN  VA BIỂU ĐIỂM CHẤM - MÔN THI : ĐỊA –LỚP 9

	Nội dung
	Biểu điểm

	-Câu 1:   (2,5đ)

+Thuận lợi:

-Địa hình tương đối phẳng ,có nhiều đất xám,đất badan.

-Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm,nguồn sinh thủy dồi dào.

-Vùng biển là ngư trường rộng,giàu tiềm năng dầu khí.

-Hệ thống sông Đồng Nai có nguồn nước phong phú,tiềm năng thủy điện lớn

+Khó khăn:

-Diện tích rừng tự nhiên chiếm tỷ lệ thấp

-Vùng đất liền ít khoáng sản,

-Nguy cơ ô nhiểm môi trường do chất thải CN và đô thị ngày càng cao

-Câu 2:   (3,5đ)

* Đặc điểm của vùng biển VN:

- Bờ biển dài 3260km

- Là một bộ phận quan trọng của biển Đông 

- Vùng biển có hơn 3000 đảo lớn nhỏ - được chia thành các đảo ven bờ và đảo xa bờ

* Thực trạng khai thác :

- Sự giảm sút của tài nguyên: + Nguồn lợi thủy sản giảm sút đáng kể- > Cạn kiệt tài nguyên ven bờ

+ Việc đánh bắt bừa bãi bất hợp lý....

+ Dùng bom mìn để đánh bắt ...

+ Một số loài có nguy cơ tuyệt chủng...
* Phương hướng:

+ Đẩy mạnh việc đánh bắt xa bờ ( Đầu tư vốn, phương tiện đánh bắt hiện đại ...)

+ Bảo vệ rừng ngập mặn .trồng mới...

+ Bảo vệ rạn san hô ngầm ven bờ, cấm khai thác

+ Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

+ Phòng chống ô nhiễm môi trường biển

Câu 3: Đặc điểm nguồn LĐ ở Nghệ An:

- Nguồn LĐ dồi dào và tăng nhanh ( Số liệu  1.782.354 người)

- Kết cấu dân số trẻ

- Tỷ lệ LĐ qua đào tạo chiếm 10,3 %trong tổng số LĐ

- Số LĐ phân bố không đều giữa các vùng , tập trung chủ yếu ở nông thôn ......

-Câu 4: (3đ)

+ Xử lý số liệu : - Cả nước : 100%

- Tính các vùng ......

+ Vẽ Biểu đồ : Cột chồng

-Đủ các cột,chính xác đẹp

-Ghi đầy đủ:Tên biểu đồ,đơn vị cho các mục,chú thích.

+Nhận xét: Sản lượng thủy sản của các vùng trong các năm đều chiếm trên 50% sản lượng của cả nước. 

· Sản lượng nuôi trồng và đánh bắt của vùng ĐB sông Cửu Long cao hơn ĐB sông Hồng
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